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TÓM TẮT 

Thán thư là một trong những bệnh phổ biến gây hại trên thanh long sau thu hoạch, gây ra bởi nấm 
Collectotrichum spp. Trong nghiên cứu này, 56 chủng Streptomyces sp. được sử dụng để đánh giá khả năng kháng 
nấm C. acutatum C1. Kết quả sàng lọc sơ bộ bằng phương pháp cấy vệt cho thấy có 33 chủng không có khả năng 
kháng nấm C. acutatum C1, 17 chủng kháng yếu và 6 chủng thể hiện khả năng kháng nấm mạnh. Đáng chú ý, 
chủng NARZ có thể hiện tính kháng mạnh nhất và được định danh dựa trên gene 16S rRNA là Streptomyces 
murinus. Dịch nổi không chứa tế bào của Strep. murinus có thể ức chế sự phát triển của nấm C. acutatum C1 trên 
môi trường PDA. Nồng độ 28,89% có khả năng ức chế ít nhất 50% sự phát triển của đường kính tản nấm  
C. acutatum C1. Như vậy, Strep. murinus NARZ có tiềm năng ứng dụng trong kiểm soát bệnh thán thư trên quả 
thanh long sau thu hoạch. 

Từ khóa: Kháng nấm, Streptomyces, thán thư, thanh long. 

Evaluation Antifungal Ability  
of Streptomyces sp. against Collectotrichum Causing Anthracnose on Dragon Fruit 

ABSTRACT 

Anthracnose caused by Collectotrichum spp is one of the most common postharvest diseases of dragon fruit. In 
this study, 56 strains of Streptomyces spp. were used to evaluate the antifungal ability agaisnt C. acutatum C1. 
Preliminary screening results using streak culture method showed that 33 strains had no antifungal activity, 17 strains 
showed weak effect, and 6 strain had strong resistance. Notably, the strain NARZ showed the strongest inhibition 
and was identified based on its 16S rRNA gene as Streptomyces murinus. Cell-free supernatant of Strep. murinus 
prevented the growth of C. acutatum C1 on PDA medium. Concentration of 28.89% had the ability to inhibit at least 
50% of the growth of C. acutatum C1. Thus, Strep. murinus NARZ could have potential application in anthracnose 
control for postharvest dragon fruit. 

Keywords: Antifungal, anthranose, dragon fruit, Streptomyces. 
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Chủng C1 Chủng C1 Chủng C1 Chủng C1 

G25105 - NBY08 - NB201 - N2R4 + 

H12 - ND203 + NBA01 + N4B5 + 

H16 - ND212 - NBA02 + N4R1 + 

HC6 - ND401 + NBA03 + NT414 + 

HC111 - NN201 - NBA05 + NT415 - 

HDM01 + NN203 - NBY01 - NARZ + 

HDM32 + NN401 - NBY03 - NVA01 + 

HDM122 + NNA03 - NBY05 - NYD01 + 

HN111 + NNA04 - NTA01 - N2R3 + 

HN211 - NNA08 - NTA03 - NT413 - 

HT123 - NNY01 - NTY03 + NV406 + 

HT125 - NNY02 - NTY04 - N2B1 - 

HTD03 - NNY08 - NV203 + NT403 - 

ISP5069 - NT201 - NV204 + NV404 + 
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NARZ ND203 NT201 NDY01 NV404 NT403 
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Nồng độ CFS 

S. murinus NARZ (%) 

Đường kính tản nấm (mm) PIRG 
(%) 72 giờ 120 giờ 168 giờ 

0 20,83aC ± 0,15 43,67aB ± 0,32 65,53aA ± 0,70 0,00f 

10 13,37bC ± 0,23 26,47bB ± 0,25 39,60cA ± 0,20 37,67e 

20 11,03cC ± 0,15 19,17cB ± 0,35 32,57dA ± 0,21 48,74d 

30 9,73dC ± 0,06 18,03dB ± 0,25 28,37eA ± 0,28 55,35c 

40 8,50eC ± 0,10 16,57eB ± 0,21 24,10fA ± 0,43 62,06b 

50 6,73fC ± 0,35 13,47fB ± 0,25 20,27gA ± 0,71 68,10a 

      
0% (ĐC) 10% 20% 30% 40% 50% 
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